
1 61K CNTP, CNSH 22 Nguyễn Minh Tuấn 0346886906 ThS. Trần Phương Chi 0916553914

2 62B Điều dưỡng 72 Nguyễn Khắc Hùng 0942123221 TS. Lê Thế Tâm;BS. Nguyễn Thị Sương
0989640960; 

0969760387

62K CNSH 5

62K CNTP 22

4 63B1 Điều dưỡng 37 Lê Thị Tuyết Nhung 0384866797 TS. Lê Thế Tâm;BS. Nguyễn Thị Sương
0989640960; 

0969760387

5 63B2 Điều dưỡng 35 Đầu Thị Diễm Quỳnh 0387974220 TS. Lê Thế Tâm;BS. Nguyễn Thị Sương
0989640960; 

0969760387

6 63K CNTP 16 Trần Phan Tuần Anh 0396152878 Th.S Nguyễn Thị Huyền 0965789515

7 64K CNTP - CNSH 27 Hồ Văn Hào 0866976604 TS. Đào Thị Thanh Xuân 0912956935

8 64B1 Điều dưỡng 39 Lương Tiểu Nữ 079 9005536 TS. Hoàng Văn Trung 0988311681

9 64B2 Điều dưỡng 37 Lê Thị Yến Nhi 0974870469 Th.S Nguyễn Văn Quốc
0914538236; 

0968870917

10 65K CNTP - CNSH 32 Đặng Huy Thanh An 0374992733 ThS. Trần Phương Chi 0916553914

11 65B1 Điều dưỡng 40 Lê Đức Anh 0931396128 Hồ Thị Phương 0986189146

12 65B2 Điều dưỡng 40 Lương Thị Bích Phấn 03554674600 Đinh Thị Kim Hảo 0919998815

424Tổng

                                Nghệ An, ngày 10 tháng 10 năm 2024

PHÓ VIỆN TRƯỞNG                                       TL.QLSV

TS. Nguyễn Tân Thành                                          Lê Thị Phương Mai

GV chủ nhiệm năm học 2024-2025 Điện thoại

3 Nguyễn Đại Phước 0903569205 Lê Thị Mỹ Châu 0983580264

TT Lớp/ngành Tổng số Họ tên lớp trưởng Điện thoại

TRƯỜNG ĐẠI HỌC VINH

VIỆN CNHS-MT

PHÂN CÔNG GIÁO VIÊN CHỦ NHIỆM NĂM HỌC 2024-2025





1 60K CNTP+CNSH 23 Cao Tiến Hiếu 0962782738

2 61B1 Điều dưỡng 47 Lê Thị Hồng Ánh 0353882771

3 61K CNTP, CNSH 22 Nguyễn Minh Tuấn 0346886906

4 62B Điều dưỡng 72 Nguyễn Khắc Hùng 0942123221

62K CNSH 6

62K CNTP 22

6 63B1 Điều dưỡng 37 Lê Thị Tuyết Nhung 0384866797

7 63B2 Điều dưỡng 35 Đầu Thị Diễm Quỳnh 0387974220

8 63K CNTP 16 Trần Phan Tuần Anh 0396152878

9 64K CNTP - CNSH 30 Hồ Văn Hào 0866976604

Ký tên Ghi chú

5 Nguyễn Đại Phước 0903569205

TT Lớp/ngành Tổng số Họ tên lớp trưởng Điện thoại

TRƯỜNG ĐẠI HỌC VINH

VIỆN CNHS-MT

DANH SÁCH LỚP TRƯỞNG NĂM HỌC 2023-2024



10 64B1 Điều dưỡng 40 Lương Tiểu Nữ 079 9005536

11 64B2 Điều dưỡng 37 Lê Thị Yến Nhi 0974870469

387

1 61B1 Điều dưỡng 47 Lê Thị Hồng Ánh 0353882771

2 61K CNTP, CNSH 22 Nguyễn Minh Tuấn 0346886906

Ký tên Ghi chúTT Lớp/ngành Tổng số Họ tên lớp trưởng Điện thoại

TRƯỜNG ĐẠI HỌC VINH

VIỆN CNHS-MT

DANH SÁCH LỚP TRƯỞNG NĂM HỌC 2023-2024

Tổng

                                Nghệ An, ngày  tháng  năm 202

                                      TL.QLSV

                                         Lê Thị Phương Mai



3 62B Điều dưỡng 72 Nguyễn Khắc Hùng 0942123221

62K CNSH 6

62K CNTP 22

5 63B1 Điều dưỡng 37 Lê Thị Tuyết Nhung 0384866797

6 63B2 Điều dưỡng 35 Đầu Thị Diễm Quỳnh 0387974220

7 63K CNTP 16 Trần Phan Tuần Anh 0396152878

8 64K CNTP - CNSH 30 Hồ Văn Hào 0866976604

9 64B1 Điều dưỡng 40 Lương Tiểu Nữ 079 9005536

10 64B2 Điều dưỡng 37 Lê Thị Yến Nhi 0974870469

364Tổng

                                Nghệ An, ngày  tháng  năm 202

                                      TL.QLSV

                                         Lê Thị Phương Mai

4 Nguyễn Đại Phước 0903569205


